
 

 

THỜI KHÓA BIỂU DẠY TRỰC TUYẾN BỘ MÔN HỌC KỲ I 

          Năm học: 2021 –2022  

             (Áp dụng phòng dịch Covid-19, từ 15-09-2021 đến khi có thông báo mới) 
 

MÔN  Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm  Thứ sáu 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

TIẾNG 

ANH 

(Châu ) 

 

  T3 : 5A 

 T4 : 5A 

 

 

T3: 3A 

T4: 3A 

 T3: 5B 

 T4: 5B 

 

  T3: 3B 

  T4: 3B 

 

 

    T3: 5C 

 T4: 5C 

 

  T1: 5D 

 T2: 5D 

 

TIẾNG 

ANH 

(Sa Ly) 

  T3 : 4A 

 T4 : 4A 

 

 T3: 3C 

 T4: 3C 

 

 T3 : 4B 

 T4 : 4B 

  

 

 

  T3: 3D 

  T4: 3D 

 

  T3 : 4C 

  T4 : 4C 

   T1: 4D 

T2: 4D 

 

  T3: 4E 

T4: 4E 

 

GDTC  

(sùng) 

 T3 : 2A,B 

 T4 : 2C,D 

 

  T2 :1A,B 

 T3 :1C,D 

 

   T3 :5A,B 

 T4 :5C,D 

 

    

ÂM 

NHẠC 

 

T3: 3A,B 

T4: 3C,D 

  T3 :2A,B 

 T4 :2C,D 

 

  T2 :1A,B 

 T3 :1C,D 

 

 T4 : 4D   T3 : 4A,B 

 T4 : 4C,E 

 

  T3 :5A,D 

 T4 :5B,C 

 

     Ghi chú: GV gửi mã ID và Passcode hoặc đường link phòng học zoom cho GVCN  trước khi dạy ba  ngày.                                                                                                                       

                                                                                                       BMT, ngày 10 tháng 9 năm 2021 

                             NGƯỜI LẬP                                                                       HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

          LÂM THỊ NGỌC ANH                                                TRẦN THỊ HỒNG YẾN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

THỜI  KHOÁ BIỂU DẠY TRỰC TUYẾN 

 KHỐI 1  -NĂM HỌC 2021-2022 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG HOA THÁM 

(Áp dụng phòng dịch Covid-19, từ 15-09-2021 đến khi có thông báo mới) 
 

LỚP BUỔI THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

1A 
(Ngân) 

Sáng  Tiếng Việt  

Toán  

HĐTN 

Tiếng Việt  

GDTC  
Toán 

 

Tiếng Việt.   

TNXH 

 Mỹ thuật  

Tiếng Việt  

Âm nhạc  
Toán 

Tiếng Việt 

Đạo đức 

TNXH 

Chiều Học trên truyền 

hình VTV7 

Học trên truyền 

hình VTV7 
Học trên truyền 

hình VTV7 

Học trên truyền 

hình VTV7 

Học trên 

truyền hình 

VTV7 

 

1B 
(Lương) 

Sáng  Tiếng Việt  

Toán  

HĐTN 

Tiếng Việt  

GDTC  
Toán 

 

Tiếng Việt.   

TNXH 

 Mỹ thuật  

 

Tiếng Việt  

Âm nhạc  
Toán 

Tiếng Việt 

Đạo đức 

TNXH 

Chiều Học trên truyền 

hình VTV7 

Học trên truyền 

hình VTV7 
Học trên truyền 

hình VTV7 

Học trên truyền 

hình VTV7 

Học trên 

truyền hình 

VTV7 

 

1C 
(Khang) 

Sáng  Tiếng Việt  

Toán  

HĐTN 

Tiếng Việt  

Toán 

GDTC   
 

Tiếng Việt.   

TNXH 

 Mỹ thuật  

 

Tiếng Việt  

Toán 

Âm nhạc  
 

Tiếng Việt 

Đạo đức 

TNXH 

Chiều Học trên truyền 

hình VTV7 

Học trên truyền 

hình VTV7 
Học trên truyền 

hình VTV7 

Học trên truyền 

hình VTV7 

Học trên 

truyền hình 

VTV7 

 

 

1D 
(Mỹ) 

Sáng  Tiếng Việt  

Toán 

HĐTN  

Tiếng Việt  

Toán 

GDTC   
 

Tiếng Việt.   

TNXH 

 Mỹ thuật  

 

Tiếng Việt  

Toán 

Âm nhạc  
 

Tiếng Việt 

Đạo đức 

TNXH 

Chiều Học trên truyền 

hình VTV7 

Học trên truyền 

hình VTV7 
Học trên truyền 

hình VTV7 

Học trên truyền 

hình VTV7 

Học trên 

truyền hình 

VTV7 

                                                                                                                      BMT, ngày 10 tháng 9 năm 2021 

    NGƯỜI LẬP                                                                                        HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

               LÂM THỊ NGỌC ANH                                                                      TRẦN THỊ HỒNG YẾN  
 

 

 

 

 



 

THỜI  KHOÁ BIỂU DẠY TRỰC TUYẾN 

KHỐI 2 - HKI - NĂM HỌC 2021-2022 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG HOA THÁM 

(Áp dụng phòng chống dịch Covid -19, từ 15/9/2021đến khi có thông báo mới )  
 

LỚP BUỔI THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

 

 

2A 

(Lan) 

 

Sáng  Toán  

Tiếng Việt  

GDTC 

Đạo đức 

Tiếng Việt  

Tiếng Việt  

Âm nhạc 

Toán 

Toán 

Tiếng Việt  

Tiếng Việt  

 TNXH 

 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt  

Toán 

Mĩ thuật 

 

Tiếng Việt  

Tiếng Việt 

Toán 

TN-XH  

 

Chiều Tự học trên 

TH VTV7 

Tự học trên TH 

VTV7 

Tự học trên TH 

VTV7 

Tự học trên 

TH VTV7 

 Tự học trên 

TH VTV7 

 

 

 

 

2B 

(Liên) 

Sáng  Toán  

Tiếng Việt  

GDTC 

Đạo đức 

Tiếng Việt  

Tiếng Việt  

Âm nhạc 

Toán 

Toán 

Tiếng Việt  

Tiếng Việt  

 TNXH 

 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt  

Toán 

Mĩ thuật 

 

Tiếng Việt  

Tiếng Việt 

Toán 

TN-XH  

 

Chiều Tự học trên 

TH VTV7 

Tự học trên TH 

VTV7 

Tự học trên TH 

VTV7 

Tự học trên 

TH VTV7 

 Tự học trên 

TH VTV7 

 

 

 

 

2C 
(Nguyệt) 

 

Sáng  Toán  

Tiếng Việt  

Đạo đức 

GDTC 

 

Tiếng Việt  

Tiếng Việt  

Toán 

Âm nhạc 

 

Toán 

Tiếng Việt  

Tiếng Việt  

 TNXH 

 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt  

Toán 

Mĩ thuật 

 

Tiếng Việt  

Tiếng Việt 

Toán 

TN-XH  

 

Chiều Tự học trên 

TH VTV7 

Tự học trên TH 

VTV7 

Tự học trên TH 

VTV7 

Tự học trên 

TH VTV7 

 Tự học trên 

TH VTV7 

 

 

 

 

2D 

(Dũng) 

 

Sáng  Toán  

Tiếng Việt  

Đạo đức 

GDTC 

 

Tiếng Việt  

Tiếng Việt  

Toán 

Âm nhạc 

 

Toán 

Tiếng Việt  

Tiếng Việt  

 TNXH 

 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt  

Toán 

Mĩ thuật 

 

Tiếng Việt  

Tiếng Việt 

Toán 

TN-XH  

 

Chiều Tự học trên 

TH VTV7 

Tự học trên TH 

VTV7 

Tự học trên TH 

VTV7 

Tự học trên 

TH VTV7 

 Tự học trên 

TH VTV7 

 

                                                                                                                           BMT, ngày 10 tháng 9 năm 2021. 

                   NGƯỜI LẬP                                                                      HIỆU TRƯỞNG 

 

 

             LÂM THỊ NGỌC ANH                                                     TRẦN THỊ HỒNG YẾN  

 

 

 

 

 



 

THỜI KHOÁ BIỂU DẠY TRỰC TUYẾN  

 KHỐI 3 - HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2021-2022 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG HOA THÁM 

(Áp dụng phòng dịch Covid-19, từ 15-09-2021 đến khi có thông báo mới) 

 

 LỚP BUỔI THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

3A 

(Hoài) 

Sáng  Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

Âm nhạc 

Toán 

 

 Toán 

 TNXH 

Tiếng Anh 

Tiếng Anh 

 

 Toán   

 Tiếng Việt 

 Tiếng Việt 

 Mỹ thuật  

Toán   

Tiếng Việt 

 Tiếng Việt 

 Thể dục 

Toán   

Tiếng Việt 

 Tiếng Việt 

  Đạo đức 

Chiều  Tự học  Tự học Tự học Tự học Tự học 

 

3B 
(Phượng) 

 

Sáng  Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

Âm nhạc 

Toán 

 

Toán   

Tiếng Việt  

Tiếng Việt  

Mỹ thuật 

Toán 

 TNXH 

Tiếng Anh 

Tiếng Anh 

 

  Toán  

Tiếng Việt 

Tiếng Việt  

Thể dục 

Toán 

Tiếng Việt  

Tiếng Việt  

Đạo đức 

Chiều  Tự học  Tự học     Tự học 
 

Tự học Tự học 

 

  3C 

 (Minh) 

Sáng Toán  

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

Âm nhạc 

 

Toán  

TNXH  

Tiếng Anh 

Tiếng Anh 

 

Toán 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

Mỹ thuật 

Toán 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

Thể dục 

Toán 

Tiếng Việt  

Tiếng Việt  

Đạo đức 

Chiều  Tự học  Tự học     Tự học 
 

Tự học Tự học 

 

3D 

(Nhung) 

Sáng  Toán  

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

Âm nhạc 
 

Toán  

Tiếng Việt 

Tiếng Việt  

Mỹ thuật 

Toán 

TNXH  

Tiếng Anh 

Tiếng Anh 

Toán 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

Thể dục 

Toán 

Tiếng Việt  

Tiếng Việt  

Đạo đức 

Chiều  Tự học  Tự học     Tự học 
 

Tự học Tự học 

        

                                                                                             BMT, ngày 10 tháng 9 năm 2021. 

         NGƯỜI LẬP                                                                                   HIỆU TRƯỞNG 

 

 

       LÂM THỊ NGỌC ANH                                                            TRẦN THỊ HỒNG YẾN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

THỜI  KHOÁ BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN  

KHỐI 4 - HỌC KỲ I -NĂM HỌC 2021-2022 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG HOA THÁM 

(Áp dụng phòng dịch Covid-19, từ 15-09-2021 đến khi có thông báo mới) 
 

LỚP BUỔI THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

 

4A 

 

Sáng  Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học 

 

Chiều 

Toán  

L.Sử -Địalí 

Tiếng Anh 

Tiếng Anh 

 

Toán 

Tiếng Việt  

Tiếng Việt  

Mĩ thuật 

Toán 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

Thể dục 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

Âm nhạc 
Toán 

 

Toán 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

Khoa học 

 

 

4B 

(Hạnh) 

Sáng  Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học 

Chiều Toán 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

Mĩ thuật 

Toán 

L.Sử -Địalí 

Tiếng Anh 

Tiếng Anh 
 

Toán 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

Thể dục 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

Âm nhạc 
Toán 

 

Toán 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

Khoa học 

 

 

4C 

(Uyên) 

Sáng  Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học 

Chiều Toán 

Tiếng Việt  

Tiếng Việt  

Mĩ thuật 

Toán 

Tiếng Việt  

Tiếng việt 

Thể dục 

Toán 

L.Sử -Địalí 

Tiếng Anh 

Tiếng Anh 
 

Toán 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

Âm nhạc 
 

Toán 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

Khoa học 

 

4D 
(Trang) 

 

 

Sáng  Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học 

Chiều Toán  

Tiếng việt 

Tiếng việt 

Mĩ thuật 

Toán  

Tiếng Việt  

Tiếng việt 

Thể dục 

Toán  

Tiếng Việt  

Tiếng việt 

Âm nhạc 
 

Tiếng Anh 

Tiếng Anh 
Toán  

L.Sử -Địalí 

 

Toán  

Tiếng Việt  

Tiếng việt 

Khoa học 

 

4E 
(Nhung) 

Sáng  Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học 

Chiều Toán  

Tiếng Việt  

Tiếng việt  

Mĩ thuật 

Toán 

Tiếng việt 

Tiếng việt 

Thể dục 

 

Toán  

Tiếng Việt  

Tiếng việt 

L.Sử -Địalí 

 

Tiếng Việt  

Tiếng việt  

Toán  

Âm nhạc 

 

Toán  

Khoa học 

Tiếng Anh 

Tiếng Anh 
 

                                                                                                             BMT, ngày  10  tháng  9 năm 2021. 

      NGƯỜI LẬP                                                                                    HIỆU TRƯỞNG 

 

                  

      LÂM THỊ NGỌC ANH                                                           TRẦN THỊ HỒNG YẾN  

 

 

 

 

 

 



 

  THỜI  KHOÁ BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN 

KHỐI 5 - HỌC KỲ I-NĂM HỌC 2021-2022 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG HOA THÁM 

(Áp dụng phòng dịch Covid-19, từ  15-09-2021 đến khi có thông báo mới) 

 

 LỚP BUỔI THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

 

5A 

 

Sáng  Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học 

Chiều Toán  

Khoa học 

Tiếng Anh 

Tiếng Anh 

 

Toán 

Tiếng Việt  

Tiếng Việt  

Mĩ thuật 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

Thể dục 

Toán 

 

Toán 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

L.Sử -Địalí 

 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

Âm nhạc 

Toán 

 

 

5B 
 (Th 

Thu) 

 

Sáng  Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học 

Chiều 

 

 

 

Toán  

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

Mĩ thuật 

Toán 

Khoa học 

Tiếng Anh 

Tiếng Anh 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

Thể dục 

Toán 

 

Toán 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

L.Sử -Địalí 

 

 Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

Toán 

Âm nhạc 

 

 

5C 

(K.Thu) 

 

 

Sáng  Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học 

Chiều Toán 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

Mĩ thuật 

Toán  

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

Khoa học 

Toán 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

Thể dục 
 

Toán 

L.Sử -Địalí 

Tiếng Anh 

Tiếng Anh 

Toán 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

Âm nhạc 
 

 

5D 

(Đôi) 

Sáng  Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học 

Chiều Toán 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

Mĩ thuật 

Toán  

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

Khoa học 

Toán 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

Thể dục 
 

Toán 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

L.Sử -Địalí 
 

Tiếng Anh 

Tiếng Anh 

Âm nhạc 

Toán 
 

           

   BMT, ngày 10 tháng 9 năm 2021. 

             NGƯỜI LẬP                                                                          HIỆU TRƯỞNG 

 

 

          LÂM THỊ NGỌC ANH                                                        TRẦN THỊ HỒNG YẾN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


